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SAIGON HIGH TECHNICAL

Kính gửi quý khách Hàng.

Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý Khách đã quan tâm, tin tưởng và dịch vụ của công ty chúng tôi.

Chúng tôi gửi đến khách hàng bảng giá lắp đặt dịch vụ của công ty chúng tối

Lưu ý:

Đơn giá tham khảo

Đơn giá có thể thay đổi tuỳ vào thực tế và thi công hiện trạng

Sẽ báo giá cụ thể sau khi khảo sát

Vật Tư Nhân Công

A PHẦN ĐÈN

1 Lắp đặt đèn Led tube 1x9W 1 Bộ -                81,000          81,000          
2 Lắp đặt đèn Led tube 1x18W 1 Bộ -                94,000          94,000          
3 Lắp đặt đèn Led tube 2x18W 1 Bộ -                106,000        106,000        
4 Lắp đặt đèn Led Downligh âm trần 1 Bộ -                106,000        106,000        
5 Lắp đặt đèn Led Downligh gắn nổi 1 Bộ -                94,000          94,000          
6 Lắp đặt đèn pha tiêu điểm Spotlight 1 Bộ -                106,000        106,000        
7 Lắp đặt thanh ray đèn 1 m -                106,000        106,000        
8 Lắp đặt đèn Led Panel 600x600 1 Bộ -                163,000        163,000        
9 Lắp đặt đèn Led Panel 1200x600 1 Bộ -                188,000        188,000        

10 Lắp đặt đèn Led dây 1 Bộ -                188,000        188,000        
11 Lắp đặt Drive 1 Bộ -                188,000        188,000        
12 Lắp đặt đèn Led pha 1 Bộ -                163,000        163,000        
13 Lắp đặt đèn Led pha năng lượng mặt trời 1 Bộ -                138,000        138,000        
14 Lắp đặt đèn khẩn Emergency 1 Bộ -                144,000        144,000        
15 Lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát hiểm Exit 1 Bộ -                106,000        106,000        
16 Lắp đặt đèn âm dưới nước 1 Bộ -                400,000        400,000        
17 Lắp đặt đèn âm sàn 1 Bộ -                263,000        263,000        
18 Lắp đặt đèn trụ 1 Bộ -                263,000        263,000        

B PHẦN CÔNG TẮC VÀ Ổ CẮM
1 Lắp đặt công tắc đèn 1 Bộ -                94,000          94,000          
2 Lắp đặt Dimer 1 Bộ -                94,000          94,000          
3 Lắp đặt Sensor 1 Bộ -                81,000          81,000          
4 Lắp đặt ổ cắm 1 Bộ -                94,000          94,000          
5 Lắp đặt ổ cắm có nắp che 1 Bộ -                106,000        106,000        
6 Lắp đặt ổ cắm âm sàn 1 Bộ -                213,000        213,000        
7 Lắp đặt Isolator 1 Bộ -                188,000        188,000        
8 Lắp đặt ổ cắm công nghiệp <100A 1 Bộ -                150,000        150,000        
9 Lắp đặt ổ cắm công nghiệp >100A 1 Bộ -                206,000        206,000        

C PHẦN ỐNG
1 Lắp đặt ống PVC D20 1 m -                19,000          19,000          
2 Lắp đặt ống PVC D25 1 m -                23,000          23,000          
3 Lắp đặt ống PVC D32 1 m -                28,000          28,000          
4 Lắp đặt ống PVC D42 1 m -                31,000          31,000          
5 Lắp đặt ống PVC D20 (đi âm) 1 m -                31,000          31,000          
6 Lắp đặt ống PVC D25 (đi âm) 1 m -                38,000          38,000          
7 Lắp đặt ống PVC D32 (đi âm) 1 m -                44,000          44,000          
8 Lắp đặt ống PVC D42 (đi âm) 1 m -                50,000          50,000          
9 Lắp đặt ống GI D19 1 m -                31,000          31,000          

10 Lắp đặt ống GI D25 1 m -                38,000          38,000          
11 Lắp đặt ống GI D31 1 m -                44,000          44,000          
12 Lắp đặt ống GI D29 1 m -                50,000          50,000          

Ghi Chú

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LẮP ĐẶT ĐIỆN
(Giảm 20% cho khách hàng sử dụng dịch vụ lần đầu)

Số 
Lượng

Stt Tên Sản Phẩm
Đơn

Vị

Đơn Giá (VNĐ) Thành Tiền
(VNĐ)
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